
Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN CÓ GIẤY CHỨNG 

NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM CÓ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 30/4/2025  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 

(Kèm theo Công văn số  1314 /SNNMT-PTNT ngày 26 /4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Số cấp 

Ngày 

tháng 

năm cấp 

Ngày tháng 

năm hết 

hạn 

Loại hình sx,kd/ 

Sản phẩm 

 I. TP Tuy Hòa      

1 

Công ty Cổ phần Sách và 

Thiết bị trường học Phú 

Yên 

14 Trần Phú, P7, TP 

Tuy Hòa 
04/2021/NNPTNT-PY 2/2/2021 2/1/2024 Yến sào 

2 
Công ty TNHH yến Biển 

Phú Yên 

247 Trần Hưng Đạo, 

P4, TP Tuy Hòa 
15/2021/NNPTNT-PY 4/9/2021 4/8/2024 Yến sào 

3 
Công ty TNHH yến Phú 

Yên 

359 Lê Lợi, P5, TP 

Tuy Hòa 
16/2021/NNPTNT-PY 20/4/2021 19/4/2024 Yến sào 

4 

CN Công ty TNHH XNK 

SX TM DV Huỳnh Trâm 

Aquaculture tại Phú Yên 

Tổ 4, KP Chu Văn 

An, P5, TP Tuy Hòa, 

Phú Yên 

22/2021/NNPTNT-PY 5/12/2021 5/11/2024 Yến sào 

5 
Công ty TNHH cà phê 

Gió Tuy Hòa 

06 Yersin, P3, TP 

Tuy Hòa; CSSX: 

Phú Vang, Bình 

Kiến, TP Tuy Hòa 

27/2021/NNPTNT-PY 9/6/2021 8/6/2024 
Cà phê hạt rang, 

cà phê bột 

6 
Công ty TNHH Food 

Thành Phát PY 

149 Trần Rến, KP 1, 

P. Phú Lâm, TP Tuy 

Hòa 

31/2021/NNPTNT-PY 16/9/2021 15/9/2024 
Chả lụa, nem chua 

các loại 



7 
Công ty TNHH LN 

Foodland 

149 Trần Hưng Đạo, 

P3, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên 

34/2021/NNPTNT-PY 25/10/2021 24/10/2024 

Bột ngũ vị hương, 

Bột Ớt, Bột nghệ, 

Bột quế Ceylon 

8 
Địa điểm KD - Cty CP 

TV ĐT đa ngành Phú Hải 

269 Trần Hưng Đạo, 

P4, TP Tuy Hòa 
37/2021/NNPTNT-PY 26/10/2021 25/10/2024 Yến sào 

9 
Công ty TNHH TM và 

DV nhà hàng Bảy Tài 

KP Ninh Tịnh 5, P9, 

TP Tuy Hòa 
40/2021/NNPTNT-PY 11/11/2021 11/10/2024 

Bò 1 nắng, heo 1 

nắng, vịt 1 nắng 

(Nhật Phước) 

10 
Công ty TNHH Yến sào 

Thiên Yến Phú 

39/01 Lương Thế 

Vinh, P8, TP Tuy 

Hòa 

47/2021/NNPTNT-PY 14/12/2021 13/12/2021 Yến sào 

11 
HKD Vườn xanh Việt - 

Nguyễn Hoàng Định 

Lô BH 7-8 Khu nhà 

ở xã hội nam Hùng 

Vương, KP 3, P. Phú 

Đông, TP Tuy Hòa 

49/2021/NNPTNT-PY 21/12/2021 20/12/2024 

Trà thảo mộc túi 

lọc (hoa đậu biếc, 

sả gừng, đậu đen, 

lá vối, khổ qua 

rừng) 

12 

Fresh shop-địa điểm kinh 

doanh 01- Công ty CP 

chăn nuôi C.P Việt Nam- 

CN tại Phú Yên 

Trụ sở chính: 334 

Hùng Vương, P7, TP 

Tuy Hòa; CS: 175 

Phan Đình Phùng, 

P2, TP Tuy Hòa 

52/2021/NNPTNT-PY 24/12/2021 23/12/2024 

Sơ chế đóng gói: 

Thịt gà, thịt heo, 

trứng gà 

13 
Công ty TNHH Hải 

Khánh Phú Yên 

72/12 Trần Phú, P2, 

TP Tuy Hòa; Trụ sở: 

57/15 Nguyễn Huệ, 

P5, TP Tuy Hòa 

01/2022/NNPTNT-PY 13/1/2022 12/1/2025 

Trà Bắc thái 

Nguyên Hải 

Khánh 



14 
HKD Trung Ngư - Trần 

Mạnh Cương 

Đường Đinh Tiên 

Hoàng, KP6, P. Phú 

Đông, TP Tuy Hòa 

03/2022/NNPTNT-PY 18/1/2022 17/1/2025 
Nước mắm, nước 

chấm 

15 
Cty TNHH VTTMDV 

An Bảo Khánh 

68 Nguyễn Huệ, P5, 

TP Tuy Hòa; CS: Lô 

B13 KCN An Phú, 

TP Tuy Hòa 

13/2022/NNPTNT-PY 22/3/2022 21/3/2025 
Cà phê hạt rang, 

cà phê bột 

16 
CN Công ty TNHH yến 

sào Liên Việt 

01/422 Trần Hưng 

Đạo, P6, TP Tuy Hòa 
18/2022/NNPTNT-PY 13/4/2022 12/4/2025 Yến sào 

17 

Fresh Shop-Địa điểm 

kinh doanh 02- Công ty 

cổ phần chăn nuôi 

C.P.Việt Nam-CN Phú 

Yên 

Trụ sở: 334 Hùng 

Vương, P7, TP Tuy 

Hòa; CS: KP 1, P. 

Phú Lâm, TP Tuy 

Hòa 

21/2022/NNPTNT-PY 18/4/2022 17/4/2025 

Sơ chế, đóng gói 

thịt gà, thịt heo, 

trứng gà 

18 
HKD Trần Thị Kim 

Khuê 

09/21 Nguyễn Công 

Trứ, P4, TP Tuy Hòa 
24/2022/NNPTNT-PY 25/4/2022 24/4/2025 

Thịt gà, thịt heo, 

đậu hũ Basa, đầu 

cá hồi, cá nục, cá 

cam, mực: Đông 

lạnh 

19 HKD Trần Chấn Thạch 
41 Trần Quý Cáp, 

P3, TP Tuy Hòa 
27/2022/NNPTNT-PY 27/4/2022 26/4/2025 Chả lụa 

 II. Huyện Phú Hòa      

20 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Phú Yên 

Thôn Ngọc Sơn, Hòa 

Quang Bắc, Phú Hòa 
11/2022/NNPTNT-PY 2/3/2022 1/3/2025 Gạo 

21 Công ty TNHH Fam Việt 
Khu ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ 
19/2022/NNPTNT-PY 21/4/2022 20/4/2025 Nấm mối đen 



cao, xã Hòa Quang 

Bắc, Phú Hòa  

 III. Huyện Sơn Hòa      

22 HKD Đoàn Đức Nha 
KP Trung Hòa, TT 

Củng Sơn, Sơn Hòa 
15/2022/NNPTNT-PY 13/4/2022 12/4/2025 cà phê 

 IV. Huyện Tây Hòa      

23 
HTX NN KĐV Hòa Mỹ 

Tây 

Hòa Mỹ Tây, Tây 

Hòa 
28/2021/NNPTNT-PY 9/6/2021 8/6/2024 

Sơ chế đóng gói 

gạo 

24 HKD giò chả Minh Vạn 

Thôn Phú Thuận, 

Hòa Mỹ Đông, Tây 

Hòa 

55/2021/NNPTNT-PY 31/12/2021 30/12/2024 Chả lụa 

25 
DNTN Đại chúng - Dạ 

Thảo 

KP Phú Thứ, TT Phú 

Thứ, Tây Hòa 
07/2022/NNPTNT-PY 16/2/2022 15/2/2025 

cà phê 

26 HKD Phạm Công Tài 

Thôn Phú Nhiêu, 

Hòa Mỹ Đông, Tây 

Hòa 

14/2022/NNPTNT-PY 22/3/2022 21/3/2025 Đậu dầm 

27 
HTX nông nghiệp KĐV 

Hòa Bình 1 

Thôn Phước Nông, 

Hòa Bình 1, Tây Hòa 
16/2022/NNPTNT-PY 13/4/2022 12/4/2025 

Sơ chế, đóng gói 

gạo 

 V. Huyện Sông Hinh      

28 CS yến sào Huy Chu 
Thôn Tân Yên, xã Ea 

ly, Sông Hinh 
18/2021/NNPTNT-PY 6/5/2021 5/5/2024 Yến sào 

29 
CS rang xay cà phê Quốc 

Nguyễn 

KP3, TT Hai Riêng, 

Sông Hinh 
48/2021/NNPTNT-PY 17/12/2021 16/12/2024 

Cà phê hạt rang 

(Hạt rang, bột) 

30 
HKD Nguyễn Thị Thúy 

Liễu 

KP 9, TT Hai Riêng, 

Sông Hinh 
53/2021/NNPTNT-PY 24/12/2021 23/12/2024 

Bò 1 nắng, khô bò 

hai nắng, chả bò 



31 HKD Đặng Thị Ly Ly 

Đường Nguyễn Đình 

Chiểu, KP5, TT Hai 

Riêng, Sông Hinh 

08/2022/NNPTNT-PY 16/2/2022 15/2/2025 Bò 1 nắng 

 VI. Huyện Tuy An      

32 CS Chuối sấy An Lĩnh 
Thôn Phong Thái, 

An Lĩnh, Tuy An 
10/2021/NNPTNT-PY 19/3/2021 18/3/2024 Chuối sấy suco 

33 HKD Nguyễn Thị Vân 

Thôn Mỹ Quang 

Nam, An Chấn, Tuy 

An 

06/2022/NNPTNT-PY 25/1/2022 24/1/2025 cá cơm khô 

34 
HKD Nguyễn Thị Bích 

Hằng 

KP Ngân Sơn, TT 

Chí Thạnh, Tuy An 
10/2022/NNPTNT-PY 24/2/2022 23/2/2025 

Sơ chế, đóng gói 

trà bắc 

35 
HKD Nguyễn Thị Kim 

Khỏe 

Thôn Diêm Điền, An 

Ninh Tây, Tuy An 
17/2022/NNPTNT-PY 13/4/2022 12/4/2025 Chả lụa 

36 

Fresh Shop-Địa điểm 

kinh doanh 04- Công ty 

cổ phần chăn nuôi 

C.P.Việt Nam-CN Phú 

Yên 

Trụ sở: 334 Hùng 

Vương, P7, TP Tuy 

Hòa; CS: KP Chí 

Thạnh, TT Chí 

Thạnh, Tuy An 

23/2022/NNPTNT-PY 18/4/2022 17/4/2025 
Sơ chế, đóng gói 

thịt gà, thịt heo 

 VII. TX Sông Cầu      

37 HKD Nguyễn Văn Được 

KP Mỹ Thành, P. 

Xuân Thành, TS 

Sông Cầu 

08/2021/NNPTNT-PY 24/2/2021 23/2/2024 
Nước đá bảo quản 

thực phẩm NLTS 

38 HKD Nguyễn Anh 
Thôn Hòa An, Xuân 

Cảnh, TX Sông Cầu 
44/2021/NNPTNT-PY 17/11/2021 16/11/2024 

Ruốc cá, cá biển 

đông lạnh (cá nục, 

ồ, chù) 



39 CS nước mắm Ông Già 

KP An Thạnh, P. 

Xuân Đài, TX Sông 

Cầu, Phú Yên 

45/2021/NNPTNT-PY 19/11/2021 18/11/2024 Nước mắm 

40 Nước mắm Tân Lập 

KP An Thạnh, P. 

Xuân Đài, TX Sông 

Cầu 

04/2022/NNPTNT-PY 18/1/2022 17/1/2025 nước mắm 

41 HKD Nguyễn Thị Thải 
Thôn Thọ Lộc, Xuân 

Bình, TX Sông Cầu 
12/2022/NNPTNT-PY 21/3/2022 20/3/2025 

Tôm lột vỏ đông 

lạnh 

 VIII. TX Đông Hòa      

42 HKD Ngô Trung Hiếu 

KP Thọ Lâm, P. Hòa 

Hiệp Nam, TX Đông 

Hòa 

01/2021/NNPTNT-PY 22/01/2021 21/01/2024 
Mỡ động vật (bò, 

heo) 

43 HKD Đặng Văn Thành 

KP Thạch Chẩm, P. 

Hòa Xuân Tây, TX 

Đông Hòa 

29/2021/NNPTNT-PY 9/6/2021 8/6/2024 Yến sào 

44 

Công ty TNHH sản xuất 

và kinh doanh Quốc tế 

Đất Phú 

QL1A, KP Bàn 

Nham Nam, P. Hòa 

Xuân Tây, TX Đông 

Hòa 

43/2021/NNPTNT-PY 15/11/2021 14/11/2024 

Sen gò tươi, Hạt 

sen lứt, hạt sen 

khô, tim sen khô 

45 
HKD Yến sào Bình 

Huyền 

KP 2, P. Hòa Vinh, 

TX Đông Hòa 
20/2022/NNPTNT-PY 13/4/2022 12/4/2025 Yến sào 

46 

Fresh Shop-Địa điểm 

kinh doanh 03- Công ty 

cổ phần chăn nuôi 

C.P.Việt Nam-CN Phú 

Yên 

Trụ sở: 334 Hùng 

Vương, P7, TP Tuy 

Hòa; CS: KP Phú 

Hiệp 2, P. Hòa Hiệp 

Trung, TX Đông 

Hòa 

22/2022/NNPTNT-PY 18/4/2022 17/4/2025 

Sơ chế, đóng gói 

thịt gà, thịt heo, 

trứng gà 



47 
DNTN Thủy sản Năm 

Rùm 

KP Đa Ngư, P. Hòa 

Hiệp Nam, Đông 

Hòa 

25/2022/NNPTNT-PY 25/4/2022 24/4/2025 
Tôm thẻ chân 

trắng ướp đá lạnh 

48 
HKD Thành Đại - Trần 

Công Thành 

Thôn Phước Lộc 1, 

xã Hòa Thành, TX 

Đông Hòa 

26/2022/NNPTNT-PY 27/4/2022 26/4/2025 

Cánh gà, đùi gà, 

chân gà, khoai 

tây, xúc xích, cá 

viên, tôm viên, bò 

viên đông lạnh 

(Nguồn số liệu: Chi cục Phát triển nông thôn theo dõi tổng hợp) 

 


